
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV THÁP MƯỜI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /BVTM 

V/v xin báo giá các mặt hàng                        

hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn 

đoán invitro 
 

Tháp Mười, ngày 17 tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023. 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính 

Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐKH ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Hội 

đồng khoa học Bệnh viện về việc lựa chọn danh mục, xây dựng tính năng, đặc 

tính kỹ thuật, số lượng cho gói thầu Mua hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn 

đoán invitro của Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười 

Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười đang triển khai các thủ tục mua sắm nhằm 

phục vụ cho chuyên môn hoạt động của đơn vị. 

Quý Công ty có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp với công việc nêu 

trên, kính mời Quý Công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá hàng hóa các mặt 

hàng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro, với các yêu cầu sau đây: 

- Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về hàng hóa cần cung cấp: Theo bảng 

phụ lục chi tiết kèm theo. 

- Báo giá cần phải mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa 

chào, đáp ứng yêu cầu, kèm theo các thông tin về xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản 

xuất và phải bao gồm đầy đủ các điều kiện, điều khoản thương mại kèm theo tối 

thiểu như: Hiệu lực báo giá; đã gồm đầy đủ thuế, phí liên quan…… 

(Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm) 

* Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  



- Nơi tiếp nhận: Trần Văn Tín (Khoa Dược) - Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tháp Mười. 

- Số điện thoại: 0933.827.487 

- Email: khoaduocbvdkkvtm@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi báo giá bản chính (bản giấy) về địa chỉ: 

- Trần Văn Tín (Khoa Dược) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 31 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 

5 năm 2024. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đăng website Bệnh viện ĐKKV Tháp 

Mười; Trang Muasamcong.moh.gov.vn 

- Lưu: VT, TCKT, KD. 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Diệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG, CÁC YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA                              

CẦN CUNG CẤP 

(Kèm theo Công văn số:         /BVTM ngày 17 tháng 5 năm 2024) 

STT Tên vật tư y tế Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 Bông không thấm nước 
Bông không thấm nước <  Bông m  <  

hoặc tương đương; 
Kg 100 

2 
Băng thun có keo dán 

sườn 

Băng thun có keo dán sườn 10cm x  4,5m 

<  hoặc tương đương 
Cuộn 200 

3 Gạc dẫn lưu 
Gạc dẫn lưu tiệt trùng 0,01m x 3m x 4 lớp 

<  hoặc tương đương 
Cuộn 4000 

4 Gạc dẫn lưu 
Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp, làm từ 

vải không dệt <  hoặc tương đương 
Miếng 4000 

5 Kim nha khoa Kim nha khoa <  hoặc tương đương Cái          8.000  

6 
Bẫy nước dùng cho máy 

gây mê 

Bẫy nước dùng cho máy gây mê, phù hợp 

với máy gây mê Drager< hoặc tương 

đương 

Cái 50 

7 Sonde Foley 2 nhánh 
Sonde Foley 2 nhánh số 08 <  hoặc tương 

đương; 
Cái 50 

8 Sonde Foley 2 nhánh 
Sonde Foley 2 nhánh số 10 <  hoặc tương 

đương; 
Cái 50 

9 Ống dẫn lưu ổ bụng 
Ống dẫn lưu ổ bụng số 28<  hoặc tương 

đương 
Cái          1.000  

10 
Hệ thống mạch gây mê 

0.5 lít 

Hệ thống mạch gây mê 0.5 lít bao gồm co 

nối L dây oxy, bóng giúp thở có chức năng 

trữ khí có van điều khiển ở đáy túi <  Hệ 

thống Jackson- Rees <  hoặc tương đương 

Bộ                10  

11 
Hệ thống mạch gây mê 

1 lít 

Hệ thống mạch gây mê 1 lít bao gồm co 

nối L dây oxy, bóng giúp thở có chức năng 

trữ khí có van điều khiển ở đáy túi <  Hệ 

thống Jackson- Rees <  hoặc tương đương 

Bộ 10 

12 
Hệ thống mạch gây mê 

2 lít 

Hệ thống mạch gây mê 2 lít bao gồm co 

nối L dây oxy, bóng giúp thở có chức năng 

trữ khí có van điều khiển ở đáy túi <  Hệ 

thống Jackson- Rees <  hoặc tương đương 

Bộ 10 

13 
Hệ thống mạch gây mê 

3 lít 

Hệ thống mạch gây mê 3 lít bao gồm co 

nối L dây oxy, bóng giúp thở có chức năng 

trữ khí có van điều khiển ở đáy túi <  Hệ 

thống Jackson- Rees <  hoặc tương đương 

Bộ 10 



14 
Chỉ không tan tự nhiên 

kim tam giác 

Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (5/0), 

dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8 vtr <> 

hoặc tương đương 

Tép 900 

15 
Chỉ tan tổng hợp kim 

tròn 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 

được bọc bởi Polyglactin 370 và Calcium 

Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tr n đầu tr n 

dài 26 mm 1/2 vtr <  Chỉ VICR L số 3/0  

< hoặc tương đương; 

Tép 120 

16 
Chỉ thép khâu xương 

bánh chè 

Chỉ thép khâu xương bánh chè <  Patella 

Set <  hoặc tương đương 
Tép 200 

17 Đai treo tay Đai treo tay< hoặc tương đương Cái 100 

18 Nẹp cổ cứng Nẹp cổ cứng các số <  Hoặc tương đương; Cái 150 

19 Đai Desault 
Đai Desault các số (T,P) <  hoặc tương 

đương; 
Cái 300 

20 Nẹp cánh cẳng tay 
Nẹp cánh cẳng tay trái, phải  <  hoặc 

tương đương; 
Cái 150 

21 Nẹp cánh tay Nẹp cánh tay các số <  hoặc tương đương; Cái 300 

22 Nẹp cẳng tay dài 
Nẹp cẳng tay dài các số (T, P)<  hoặc 

tương đương; 
Cái 300 



23 
Nẹp cẳng tay ôm ngón 

cái 

Nẹp cẳng tay ôm ngón cái (T, P) <  hoặc 

tương đương; 
Cái 100 

24 Nẹp cẳng tay ISELIN 
Nẹp cẳng tay ISELIN (T, P) <  hoặc 

tương đương; 
Cái 40 

25 Nẹp cẳng tay gân duỗi 
Nẹp cẳng tay gân duỗi< hoặc tương 

đương 
Cái 100 

26 Nẹp cẳng tay gân gấp Nẹp cẳng tay gân gấp< hoặc tương đương Cái 100 

27 
Nẹp lưng cao (Áo cột 

sống lưng) 

Nẹp lưng cao (Áo cột sống lưng) các số <  

hoặc tương đương; 
Cái 100 

28 Đai xương đ n 
Đai xương đ n các số <  hoặc tương 

đương; 
Cái 500 

29 Nẹp đùi dài Nẹp đùi dài các số <  hoặc tương đương; Cái 400 

30 Nẹp cẳng chân ngắn 
Nẹp cẳng chân ngắn các số <  hoặc tương 

đương; 
Cái 50 



31 Nẹp chống xoay ngắn 
Nẹp chống xoay ngắn các số <  hoặc 

tương đương; 
Cái 200 

32 Vòng tránh thai 
V ng tránh thai TCU 380 <  hoặc tương 

đương; 
Cái 900 

33 
Ampu bóp bóng (người 

lớn, trẻ em, sơ sinh) 

Ampu bóp bóng (người lớn, trẻ em, sơ 

sinh) <  hoặc tương đương 
Cái 100 

34 Sonde chữ T Sonde chữ T các số <  hoặc tương đương Cái 50 

35 
Dung dịch tẩy rửa dụng 

cụ 

Dung dịch sát trùng tay khoan <  

CaviCide 1 <  hoặc tương đương; 
Chai 5 

36 Gel điện não 
Gel dẫn truyền điện não< hoặc tương 

đương 
Chai 60 

37 Gel KY 
Gel bôi trơn <  KL  tube 82 gram <  

Hoặc tương đương 
gram 5000 

38 Vôi soda Vôi soda  <  hoặc tương đương kg 200 

39 Ống hematocrite 
Ống mao quản lấy máu tĩnh mạch hay Ống 

hematocrite <  hoặc tương đương 
Ống 40 

40 Đĩa kháng sinh 
Ampicilllin 10µg + sulbactam 10µg <> 

hoặc tương đương 
Đĩa 500 

41 Đĩa kháng sinh Gentamicine 10µg <  hoặc tương đương Đĩa 500 

42 Đĩa kháng sinh Imipenem 10µg  <  hoặc tương đương Đĩa 500 

43 Đĩa kháng sinh Penicillin G 10 UI <  hoặc tương đương Đĩa 250 

44 Đĩa kháng sinh Tetracyclin 30µg  <  hoặc tương đương Đĩa 500 

45 Đĩa kháng sinh Tobramycin 10µg  <  hoặc tương đương Đĩa 500 

46 
Môi trường nuôi cấy vi 

khuẩn 

Simmon Citrate Agar. Lọ thủy tinh có nắp 

vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để 

phát hiện khả năng biến dư ng citrate <  

hoặc tương đương 

Ống 1500 

47 
Môi trường nuôi cấy vi 

khuẩn 

Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri XLD Agar 

<  hoặc tương đương 
Đĩa 1500 

48 Hồng cầu mẫu A Hồng cầu mẫu A  <  hoặc tương đương ml 100 

49 Hồng cầu mẫu B Hồng cầu mẫu B  <  hoặc tương đương ml 100 

50 

Sinh phẩm 

Antihumanglobulin 

(AHG) 

Sinh phẩm Antihumanglobulin (AHG)  <  

hoặc tương đương 
ml 200 

51 
Dung dịch đếm hồng 

cầu 

Dung dịch đếm hồng cầu Marcano< hoặc 

tương tương 
ml 500 

52 
Dung dịch đếm Bạch 

cầu 

Dung dịch đếm Bạch cầu Lazarus< hoặc 

tương đương 
ml 500 



53 Trám tạm 
Trám tạm cevitron dùng trong nha 

khoa< hoặc tương đương 
Hộp 50 

54 Cone Guta các số 
Cone Guta các số 20, 25, 30, 40, 45< hoặc 

tương đương 
Hộp 240 

55 Chổi đánh bóng 
Chổi đánh bóng dùng trong nha 

khoa< hoặc tương đương 
Cây 100 

56 S  đánh bóng 
S  đánh bóng dùng trong nha khoa<  hoặc 

tương đương 
Cái 400 

57 Mũi đánh bóng 
Mũi đánh bóng <  Đài đánh bóng <  hoặc 

tương đương; 
Cái 100 

58 Lentulo 
Lentulo số 25 dài 21mm <  hoặc tương 

đương 
Cây 100 

59 Trâm gai lấy tuỷ Trâm gai lấy tuỷ< hoặc tương đương Hộp 600 

60 Trâm nội nha 
Trâm nội nha H files 21 mm các c  <  

hoặc tương đương 
Cây 240 

61 Trâm dũa 
Trâm dũa (số 15 đến số 40) (Reamers) <  

hoặc tương đương 
Cây 300 

62 Lèn ngang 
Lèn ngang (spreaders) các số <  hoặc 

tương đương 
Vỉ 40 

63 
Giấy cắn dùng trong 

nha khoa 

Giấy cắn dùng trong nha khoa <  hoặc 

tương đương; 
Hộp 10 

64 Diệt tuỷ Diệt tuỷ< hoặc tương gram 300 

65 Chất hàn ống tủy 
Chất hàn ống tủy< Cortisomol SP <  

hoặc tương đương 
Lọ 12 

66 Calcium hydroxide Calcium hydroxide <  hoặc tương đương Lọ 120 

67 Mặt gương 
Mặt gương dùng trong nha khoa< hoặc 

tương đương 
Cái 80 

68 Cán gương 
Cán gương dùng trong nha khoa< hoặc 

tương đương 
Cái 4 

69 Dầu máy tay khoan 
Dầu máy tay khoan <  Hi- Clean spray <> 

Hoặc tương đương 
ml 500 

Tổng cộng: 69 khoản 

 

 

 

 

 

 

 



Tên Công ty cung cấp báo giá:……………….. 

Địa chỉ:…………………………………………. 

Điện thoại:……………………………………… 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA
 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tháp Mười. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tháp Mười, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro như sau: 

Stt 
Tên danh mục hàng 

hóa, cung cấp 

Mô tả chi tiết cấu hình, 

yêu cầu kỹ thuật hàng hóa 

Xuất xứ/ký mã 

hiệu/hãng sản 

xuất 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trước thuế 

Tỷ suất 

thuế VAT 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành tiền 

sau thuế 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
         

2 
         

3 
         

..          

Tổng cộng:…… khoản ….. 

(Bằng chữ:………………………………….) 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa) 

 

 

 

 

 

 



Điều khoản thương mại: 

1. Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024. 

2. Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

3. Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, 

cài đặt. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan ! 

 

 …., ngày.... tháng....năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 

(Ký tên, đóng dấu) 
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